


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 06/HEALTHYLIFE/2024 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HEALTHY LIFE 
VIỆT NAM 

Địa chỉ: Thôn Kim Đào, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0964 740 372 

Mã số thuế: 0110505973 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM 

TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 YEAR 

Thành phần: Sữa bột, sữa béo, hỗn hợp synbiotic (galacto-oligosacarit chuỗi ngắn (sữa), 
fructo-oligosacarit chuỗi dài, Bifidobacteria breve M-16V), omega khô LCPUFAs (dầu 
cá, natri caseinat (sữa), chất chống oxy hóa (natri ascorbate, hỗn hợp tocopherols, 
ascorbyl palmitate, dl-alpha tocopherol), whey protein (sữa), chất nhũ hóa (lecithin đậu 
nành)), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), lutein (chất chống oxy hóa (natri ascorbate)).  

Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magiê, sắt, kẽm, iốt Vitamin:  

Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E), axit folic. 

Sản phẩm chứa: sữa bò, cá và đậu nành. 

2. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm (đối với thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe): Sản phẩm không phải là thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Quy cách đóng gói: 900g 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong lon sắt tráng thiếc, để vào thùng carton. Bao 
bì chứa đựng đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

-  Xuất xứ: New Zealand 

Sản xuất tại: Danone Nutricia NZ Limited 



Địa chỉ: 56-58 Aintree Avenue, Airport Oaks, Auckland 2022, New Zealand 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự 
kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm 

theo: 

- QCVN 11-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh 

dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. 

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc 

tố vi nấm trong thực phẩm. 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 

loại nặng trong thực phẩm. 

- QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 

trong thực phẩm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an 
toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh 

doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 

   Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2024 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 
Số: 06/2024/TCSP 

 
1. Sản phẩm: APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM 
TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 YEAR 

2. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm  

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HEALTHY LIFE 
VIỆT NAM 

Địa chỉ: Thôn Kim Đào, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0964 740 372 

Mã số thuế: 0110505973 

3. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất  

Xuất xứ: New Zealand 

Sản xuất tại: Danone Nutricia NZ Limited. 

Địa chỉ: 56-58 Aintree Avenue, Airport Oaks, Auckland 2022, New Zealand. 

4. Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bào chế: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu trắng đục. 

5. Thành phần cấu tạo:  

Sữa bột, sữa béo, hỗn hợp synbiotic (galacto-oligosacarit chuỗi ngắn (sữa), fructo-
oligosacarit chuỗi dài, Bifidobacteria breve M-16V), omega khô LCPUFAs (dầu cá, natri 
caseinat (sữa), chất chống oxy hóa (natri ascorbate, hỗn hợp tocopherols, ascorbyl 
palmitate, dl-alpha tocopherol), whey protein (sữa), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành)), 
chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), lutein (chất chống oxy hóa (natri ascorbate)).  

Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magiê, sắt, kẽm, iốt Vitamin:  

Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E), axit folic. 

Sản phẩm chứa: sữa bò, cá và đậu nành. 

6. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:  

Chỉ tiêu Đơn vị 
Mức công bố trong 100 ml sản 

phẩm pha 



1. Năng lượng   

Năng lượng kcal 70 

2. Thành phần dinh dưỡng   

Protein g 2,5 

Chất béo, tổng g 2,3 

Carbohydrate g 9,1 

Natri mg 28 

3. Hàm lượng Vitamin   

Vitamin A μg-RE 68  

Vitamin D μg 1,4  

Vitamin E mg α-TE 1,8  

Thiamin (B1) mg 0,09 

Riboflavin (B2) mg 0,2 

Niacin (B3) mg 0,95 

Vitamin B6 mg 0,11 

Folate  μg 21  

Vitamin B12 μg 0,21  

Vitamin C mg 13,2 

4. Khoáng chất   

Canxi mg 113 

Phốt pho mg 74 

Magie mg 10,9 

Sắt mg 1,4 

Kẽm mg 0,59 



I ốt μg 17,1  

- Các chỉ tiêu trên sản phẩm có giá trị ± 20 % giá trị được công bố. 

- Hàm lượng vitamin, khoáng chất không vượt quá mức cho phép của Phụ lục số 02 
Ngưỡng dung nạp tối đa (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 
tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế). 

7. Chỉ tiêu an toàn  

7.1 Giới hạn về vi sinh vật : tuân theo QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Salmonella 25g KPH 

2 Enterobacter sakazakii /10g KPH 

3 Enterobacteriaceae /10g KPH 

4 Bacillus cereus giả định CFU/g 5x101 

5 Staphylococci dương tính với coagulase CFU/g 101 

6 
Nội độc tố của Staphylococcus 
(Staphylococcal enterotoxin) 

/25g KPH 

7 L.monocytogens CFU/g 102 

7.2 Giới hạn về kim loại nặng: tuân theo QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

TT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 

1 As (Asen) mg/kg 0,5 

2 Pb (Chì) mg/kg 0,02 

3 Cd (Cadimi) mg/kg 1 

4 Hg (Thủy ngân) mg/kg 0,05 

5 Sn (Thiếc) mg/kg 250 

7.3 Hàm lượng độc tố vi nấm: Tuân theo QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

STT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 
1 Aflatoxin M1 µg/kg 0,025 

2 Ochratoxin A µg/kg 0,5 

3 Patulin µg/kg 10 



4 Deoxynivalenol µg/kg 200 

5 Zearalenone µg/kg 20 

6 Fumonisin µg/kg 200 

7.4. Các chất nhiễm bẩn khác: tuân theo QCVN 11-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 
đến 36 tháng tuổi. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Melamin mg/kg 2.5 

8. Hướng dẫn sử dụng:  

8.1. Đối tượng sử dụng: Dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên 

8.2. Hướng dẫn pha: 

- 1 muỗng = 9,2g. 1 muỗng bột hòa vào 50ml nước sẽ thu được khoảng 57ml sản phẩm 
 

Tuổi Nước Số muỗng bột Số lần ăn mỗi ngày 

Trên 1 tuổi 100ml 2 4 

Các bước pha: 

Bước 1: Rửa tay trước khi pha. Làm sạch và sau đó khử trùng tất cả các dụng cụ. 

Bước 2: Chỉ sử dụng muỗng kèm theo. Luôn sử dụng muỗng khô. Đổ nhẹ muỗng và cân 
bằng bằng cách sử dụng bộ cân bằng tích hợp. Không nén bột. 

Bước 3: Luôn dùng 2 muỗng bột cho 100ml nước. Đậy nắp chai và lắc nhanh để hòa tan 
bột. 

Bước 4:  Cho trẻ sử dụng ngay sau khi pha (không lưu trữ lại khi thừa).  

CHÚ Ý:  

Chuẩn bị mỗi loại đồ uống riêng biệt. Tốt hơn nên sử dụng ngay sau khi pha chế. 

Vệ sinh răng miệng: Khuyến khích con bạn uống từ cốc và uống nước thường xuyên. Đưa 
con bạn đi khám răng định kỳ. 

THỰC PHẨM BỔ SUNG ĐƯỢC CHẾ BIẾN DÀNH CHO TRẺ NHỎ. 

Được thiết kế đặc biệt để bổ sung nhu cầu dinh dưỡng bình thường của trẻ nhỏ, khi lượng 
năng lượng và chất dinh dưỡng của chúng có thể không đủ. 



Không phù hợp cho trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi. 

9. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói 

- Quy cách đóng gói: 900g. 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong lon sắt tráng thiếc, để vào thùng carton. Bao 
bì chứa đựng đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

10. Thời hạn sử dụng. 

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì. 

Không sử dụng quá 4 tuần kể từ ngày mở nắp hộp. 

11. Hướng dẫn bảo quản:  

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

 
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2024 

                                                                                  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM 
TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 YEAR 

2. Thành phần cấu tạo: 

Sữa bột, sữa béo, hỗn hợp synbiotic (galacto-oligosacarit chuỗi ngắn (sữa), fructo-
oligosacarit chuỗi dài, Bifidobacteria breve M-16V), omega khô LCPUFAs (dầu cá, natri 
caseinat (sữa), chất chống oxy hóa (natri ascorbate, hỗn hợp tocopherols, ascorbyl 
palmitate, dl-alpha tocopherol), whey protein (sữa), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành)), chất 
nhũ hóa (lecithin đậu nành), lutein (chất chống oxy hóa (natri ascorbate)).  

Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magiê, sắt, kẽm, iốt Vitamin:  

Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E), axit folic. 

Sản phẩm chứa: sữa bò, cá và đậu nành. 

3.  Đối tượng sử dụng: Dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên 
4. Hướng dẫn pha 
1 muỗng = 9,2g. 1 muỗng bột hòa vào 50ml nước sẽ thu được khoảng 57ml sản phẩm 
 

Tuổi Nước Số muỗng bột Số lần ăn mỗi ngày 

Trên 1 tuổi 100ml 2 4 

Các bước pha: 

Bước 1: Rửa tay trước khi pha. Làm sạch và sau đó khử trùng tất cả các dụng cụ. 
Bước 2: Chỉ sử dụng muỗng kèm theo. Luôn sử dụng muỗng khô. Đổ nhẹ muỗng và cân bằng 
bằng cách sử dụng bộ cân bằng tích hợp. Không nén bột. 
Bước 3: Luôn dùng 2 muỗng bột cho 100ml nước. Đậy nắp chai và lắc nhanh để hòa tan bột. 
Bước 4:  Cho trẻ sử dụng ngay sau khi pha (không lưu trữ lại khi thừa).  

CHÚ Ý: Chuẩn bị mỗi loại đồ uống riêng biệt. Tốt hơn nên sử dụng ngay sau khi pha chế. 

Vệ sinh răng miệng: Khuyến khích con bạn uống từ cốc và uống nước thường xuyên. Đưa 
con bạn đi khám răng định kỳ. 

THỰC PHẨM BỔ SUNG ĐƯỢC CHẾ BIẾN DÀNH CHO TRẺ NHỎ. 

Được thiết kế đặc biệt để bổ sung nhu cầu dinh dưỡng bình thường của trẻ nhỏ, khi lượng 
năng lượng và chất dinh dưỡng của chúng có thể không đủ. 

Không phù hợp cho trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi. 

5. Khối lượng tịnh: 900gr. 

6. Thời hạn sử dụng 

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 



- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì. 

Không sử dụng quá 4 tuần kể từ ngày mở nắp hộp. 

7. Hướng dẫn bảo quản:  

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

8. Khuyến cáo 

- Sản phẩm chứa sữa, cá và đậu nành. 

- Không dành cho trẻ bị bệnh galactose. 

9. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm  
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HEALTHY LIFE VIỆT 
NAM 

Địa chỉ: Thôn Kim Đào, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Điện thoại: 0964 740 372 

10. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất  

Xuất xứ: New Zealand 

Sản xuất tại: Danone Nutricia NZ Limited. 

Địa chỉ: 56-58 Aintree Avenue, Airport Oaks, Auckland 2022, New Zealand 
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Tối thiểu Tối đa

Năng lượng kcal/100ml 60 85 70 Đạt

2.Thành phần dinh dưỡng Đạt

Protein g/100kcal 3 5,5 3,5 Đạt

Lipid mg/100kcal 3 6 3,22 Đạt

3.Hàm lượng vitamin Đạt

Vitamin A mcg/100kcal 75 225 95,2 Đạt

Vitamin D mcg/100kcal 1 3 1,96 Đạt

Vitamin E mg/100kcal 0,7 - 2,52 Đạt

Vitamin B1 mcg/100kcal 40 - 126 Đạt

Vitamin B2 mcg/100kcal 60 - 280 Đạt

Vitamin B3 mcg/100kcal 250 - 1330 Đạt

Vitamin B6 mcg/100kcal 45 - 154 Đạt

Vitamin B12 mcg/100kcal 0,15 - 0,294 Đạt

Vitamin B9 mcg/100kcal 4 - 29,4 Đạt

Vitamin C mg/100kcal 8 - 18,48 Đạt

4.Hàm lượng khoáng chất

Sắt mg/100kcal 1 - 1,96 Đạt

Canxi mg/100kcal 90 - 158,2 Đạt

Phospho mg/100kcal 60 - 103,6 Đạt

Tỷ lệ Ca/P 1 2 1,5 Đạt

Magie mg/100kcal 6 - 15,26 Đạt

Iod mcg/100kcal 5 - 23,94 Đạt

Kẽm mg/100kcal 0,5 - 0,826 Đạt

BẢNG ĐÁNH GIÁ

Phù hợp với quy chuẩn: QCVN 11-3: 2012/BYT

SẢN PHẨM: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ STAGE 3 

PREMIUM TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 YEAR

Quy chuẩn

1.Năng lượng

Chỉ tiêu Đơn vị

SẢN PHẨM: APTAMIL 

PROFUTURA SYNBIOTIC+ 

STAGE 3 PREMIUM TODDLER 

NUTRITIONAL SUPPLEMENT 

FROM 1 YEAR

KẾT LUẬN
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Ngày 

dùng 

4 

lầnx18,4 

g = 73,6g

PL2
Theo PL1 

TT43/2014
% đáp ứng

Theo PL1 

TT43/2014
% đáp ứng

Theo PL1 

TT43/2014
% đáp ứng

Theo PL1 

TT43/2014
% đáp ứng

1 Vitamin A mcg 68 272,0         600            400            68,00 450,00 60,44         500,00            54,4 600 45,3

2 Vitamin D3 mcg 1,4 5,6             63,00         5                112,00 5,00 112,00       5,00                112 5 112

3 Vitamin E mg 1,8 7,2             KC 5                144,00 6,00 120,00       7,00                102,9 10 72

5 Vitamin B1 mg 0,09 0,4             KC 0,5             72,00 0,60 60,00         0,90                40 1,2 30

7 Vitamin B3 mg 0,95 3,8             KC 6                63,33 8,00 47,50         12,00              31,7 16 23,75

8 Vitamin B6 mg 0,11 0,4             KC 0,5             88,00 0,60 73,33         1,00                44 1,3 33,8

9 Vitamin B12 mcg 0,21 0,8             KC 0,9             93,33 1,20 70,00         1,80                46,7 2,4 35

10 Acid folic mcg 21 84,0           KC 160            52,50 200,00 42,00         300,00            28 400 21

11 Canxi mg 113 452,0         KC 500            90,40 600,00 75,33         700,00            64,6 1000 45,2

12 Magie mg 10,9 43,6           KC 65              67,08 76,00 57,37         100,00            43,6 155 28,1

13 Sắt mg 1,4 5,6             40,00         7,70           72,73 8,40 66,67         11,90              47,1 19,5 28,7

14 Phospho mg 74 296,0         KC 460            64,35 500,00 59,20         500,00            59,2 1250 23,68

15 Kẽm mg 0,59 2,4             7,00           4,10           57,56 5,10 46,27         5,60                42,1 9,7 24,3

17 I - ốt µg 17,1 68,4           200,00       90              76,00 90,00 76,00         90,00              76 120 57

"Ghi chú: % DV: Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày (tính bằng % mức đáp ứng) của lượng Vitamin và khoáng chất trung bình 

RNI được công bố trên nhãn sản phẩm tương ứng với lượng dùng cho từng độ tuổi. Mức khuyến nghị RNI theo phụ lục ""nhu cầu dinh 

dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"" ban hành kèm theo thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y Tế.

(-) Không quy định bởi phụ lục bảng ""nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"" ban hành kèm theo thông  tư số 43/2014/TT-

BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y Tế."     

STT Tên chỉ tiêu ĐVT

 Mức

công bố

trong

100ml sữa 

(18,4g bột) 

BẢNG TÍNH MỨC ĐÁP ỨNG NHU CẦU DINH DƯỠNG KHUYẾN NGHỊ VITAMIN

VÀ KHOÁNG CHẤT HÀNG NGÀY

(Theo Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Sản phẩm:  APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 

YEAR

Trẻ từ 1 - 3 tuổi Trẻ 4 -6 tuổi Trẻ 7-9 tuổi Trẻ 10-12 tuổi
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